
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 ngách 62 ngõ 259 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

14/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIVAN

0110149556

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIVAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LIVAN INTERNATIONAL 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978567077
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:  Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100(Chính)

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh  
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN VIÊN 

Việt 
Nam

Đội 6, Thôn Viêm 
Khê, Xã Hợp Tiến, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 001092039067

2ĐÀO 
TRUNG 
ANH

Việt 
Nam

Thôn Hòa Mỹ, Xã 
Hồng Minh, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

250.000.000 50,000 001091020707

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092039067
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 6, Thôn Viêm Khê, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 6, Thôn Viêm Khê, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VIÊN Nam

13/09/1992 Kinh Việt Nam

01/11/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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